MA TRẬN CÂU HỎI  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5
GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2022- 2023
	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	
	1/2
	
	3,5
	

	
	Câu số
	1
	
	2;5
	
	
	
	7.b
	
	1;2;5;7.b
	

	
	Điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	0,5
	
	2,0
	

	Đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	8
	
	
	
	
	6
	8

	
	Điểm
	
	
	1,0
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	2,5
	
	
	
	2,5
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	3.4;7.a
	
	
	
	3;4;7.b
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,0
	

	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	10
	
	9;10

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	1,5
	
	3,5

	Tổng
	Số câu
	1
	
	3
	1
	2,5
	1
	0,5
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	0,5
	
	2,0
	2,0
	1,5
	2,0
	0,5
	1,5
	4,5
	5,5





     



	Họ và tên…………………………..
Lớp:……………..
Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Toán - Lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5.
Câu 1(0,5 điểm). Chữ số 6 trong số thập phân 35,0768  thuộc:
A.Hàng phần nghìn         B. Hàng nghìn           C. Hàng phần trăm           D. Hàng trăm
Câu 2(0,5 điểm). Số thập phân 0,371 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
	A.  37,1%
	B.  3,71%
	C. 371%
	D.  0,00371%


Câu 3(0,5 điểm). An đi xe đạp đến trường, đường đi dài 0,942km. Bánh xe đạp có bán kính 30cm. Như vậy, khi đến trường, bánh xe đã quay được:
	A.   1000 vòng       
	      B.   500 vòng
	C.   1570 vòng
	D.   50 vòng


Câu 4(0,5 điểm). Một tam giác có đáy 10cm và có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 8cm. Tam giác đó có chiều cao là:
A. 6,4cm                      B. 18,2cm                       C. 3,2cm                     D. 12,8cm                                   
Câu 5(0,5 điểm). Một lớp học có 32 học sinh, trong đó có 12,5% học sinh có thành tích vượt trội trong học kỳ I. Số học sinh có thành tích vượt trội trong học kỳ I của lớp đó là:
A. 9 em                        B. 8 em                           C. 4 em                       D. 12 em                     
Câu 6(1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a, 12 giờ 36 phút = 12,5 giờ                    b, 3 m3 28 dm3  = 3,028 m3	                                       
  Câu 7(1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a,  Nếu gấp cạnh của một hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên....... lần.
b, (28,32 : 0,125 + 56, 24 × 0,25) × ( 4 : 5 – 0,8 ) = ..................
Câu 8(2 điểm).  Đặt tính rồi tính: 
 a, 3 giờ 35 phút + 1 giờ 17 phút                      b, 14 phút 42 giây - 8 phút 18 giây
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c, 1 giờ 54 phút x  3                                                      d, 35 giờ 45 phút : 5
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................  
Câu 9(2 điểm).  Một phòng học dài 8m, rộng 6m và cao 4,5m. Người ta quét sơn 4 bức tường trong phòng và trần phòng. Tính diện tích cần quét sơn, biết diện tích các cửa chính và cửa sổ bằng 20% diện tích trần phòng.
	........................................................................................................
	
	
	
	
	
	
	
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 10(1,5 điểm). Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,6m. Hiện trong bể có 75% nước. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy bể? ( Biết 1dm3 = 1lít)	
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	..................................................................................................................................................................................................................................................













HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II, NĂM HỌC 2021- 2022
MÔN TOÁN - LỚP 5
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	2
	A
	

	3
	B
	

	4
	D
	

	5
	C
	

	6
( 1,0 điểm)
	             a,S                      b, Đ

	Đúng mỗi phần 0,5 điểm

	7
(1,0 điểm)
	a, 25                             b, 0
	Đúng mỗi phần 0,5 điểm

	8
( 2,0 điểm)
	a,  4 giờ 52 phút 
b,  6 phút 22 giây
c,  3 giờ 162 phút ( hay 5 giờ 42 phút)                       
d,  7 giờ 15 phút
	Đúng mỗi phần 0,5 điểm

	


9
( 2,0 điểm)
	Diện tích xung quanh căn phòng là:
(8 + 6) x 2 x 4,5 = 126 (m2)
Diện tích trần phòng là: 
              8 x 6 = 48(m2)
Diện tích các cửa chính và cửa sổ là:
48: 100 x 20 = 9,6(m2)
Diện tích cần sơn là:
(126 + 48) – 9,6 = 164,4(m2)
                           Đáp số: 164,4 m2

	
0,5 điểm
0,25 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	


10
( 1,5 điểm)
	Thể tích bể nước đó là: 
1,5 x 1,2 x 1,6 = 2,88 (m3)
        Đổi: 2,88 m3 = 2880dm3= 2880 l
Thể tích nước hiện có là:
         2880 : 100 x 75 = 2160 (l nước)
Lượng nước cần đổ thêm để đầy bể là:             2880 - 2160 = 720 (l)
          Đáp số: 720 lít nước
Học sinh có thể giải theo cách khác vẫn cho điểm tối đa.
	
    0,5 điểm


     0,5 điểm


    0,5 điểm










[bookmark: _GoBack]MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT( PHẦN ĐỌC)
GIỮA HỌC KÌ II-  NĂM HỌC 2022- 2023- LỚP 5
	
TT
	
Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	
  Tổng
	


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số   câu
	2
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1; 3
	
	2
	
	4
	6
	
	5
	




	
	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	1,0
	0,5
	
	1,0
	4,0

	2
	Kiến  thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4



	
	
	Câu số
	8
	
	7
	
	
	9
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	0,5
	
	1,0
	3,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	1
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	7,0



















	Họ và tên......................................
Lớp: .................
 Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
M«n: TiÕng ViÖt (PhÇn ®äc)- Líp 5 


I- §äc thµnh tiÕng(3 ®iÓm)   Em hãy bắt thăm, đọc và trả lời câu hỏi.
II- Kiểm tra đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 ®iÓm)(35 phót)
Câu chuyện về các loài hoa
Một hôm, các loài hoa tranh cãi nhau về việc loài hoa nào được con người yêu quý nhất. Hoa hồng lên tiếng: “Tôi là loài hoa được con người yêu quý nhất vì tôi tượng trưng cho tình yêu. Người ta lấy tôi làm món quà ngọt ngào tặng nhau để khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.”
Hoa đào lên tiếng phản bác: “Tôi mới là loài hoa được yêu quý nhất. Ngày Tết, chẳng nhà nào có thể thiếu hoa đào. Tuy tôi chỉ nở vào mùa xuân nhưng đó là mở đầu của một năm, mang lại cho con người sự sung túc, may mắn.”
Hoa lan lên tiếng: “Các bạn nhầm rồi, các bạn hãy nhìn vào cách con người chăm chút chúng tôi đi. Những giò hoa lan được con người nâng niu, tưới tắm để cho ra những nhành hoa đẹp nhất, tượng trưng cho sự vương giả. Người chơi hoa lan cũng là những người tinh tế. Chúng tôi chính là loài hoa được yêu mến nhất.”
Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng. Chỉ có một nhành hoa dại là không dám cất lời, bởi nó hiểu thân phận nhỏ bé của mình. Nó không tượng trưng cho tình yêu, cho mùa xuân, cũng không phải sự vương giả, cao quý. Nó chỉ là một khóm hoa nhỏ bé, giản dị mọc ven đường…
Các loài hoa kéo đến nhờ con người giải đáp thắc mắc của chúng. Con người ôn tồn: “Mỗi loại hoa đều có một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng. Có loài hoa tượng trưng cho tài lộc, cho sự may mắn, có loài tượng trưng cho tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Ngay cả loài hoa dại cũng là biểu tượng cho nghị lực bởi chúng vươn lên từ nơi đất đai cằn cỗi, đầy sỏi đá. Dù không được loài người chăm chút, dù bị mưa nắng dập vùi nhưng chúng vẫn kiêu hãnh vươn cao.”
Các loài hoa đều vui vẻ với câu trả lời của con người.
									( Sưu tầm)
        *Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu của mỗi câu sau:
Câu 1(0,5 điểm). Các loài hoa tranh cãi về chuyện gì? 
 A. Loài hoa nào đẹp nhất.
 B. Loài hoa nào được con người yêu quý nhất.
 C. Loài hoa nào tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhất.
 D. Loài hoa nào kiên cường nhất.
Câu 2(0,5 điểm). Vì sao hoa hồng, hoa đào, hoa lan đều cho rằng mình thắng?
A.Vì những loài hoa ấy đều vươn lên từ đất cằn sỏi đá. 
B. Vì những loài hoa ấy đều được con người chăm bón hàng ngày. 
C. Vì những loài hoa ấy đều nở vào mùa xuân. 
D. Vì những loài hoa ấy đều tượng trưng cho những điều đẹp đẽ.
Câu 3(0,5 điểm). Trong các loài hoa, loài nào không dám lên tiếng? 
A. Hoa dại	           	B. Hoa hồng	           	C. Hoa đào	           D. Hoa lan

Câu 4 (1,0 điểm). Nối tên loài hoa ở cột A với ý nghĩa của chúng ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	B

	 1. Hoa hồng
	
	a. tượng trưng cho sự sung túc, may mắn.

	2. Hoa đào
	
	b. tượng trưng cho nghị lực vượt lên gian khó.

	3. Hoa lan
	
	c. tượng trưng cho tình yêu, cho sự khởi đầu hoàn hảo.

	4. Hoa dại
	
	d. tượng trưng cho sự vương giả, giàu sang.


Câu 5(1 điểm). “Câu chuyện về  các loài hoa”  muốn nói với chúng ta điều gì? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6(0,5 điểm). Em thích loài hoa nào nhất? Vì sao?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7(0,5 điểm). 
              Hai câu: “Chỉ có một nhành hoa dại là không dám cất lời, bởi hoa dại  hiểu thân phận nhỏ bé của mình. Nó không tượng trưng cho tình yêu, cho mùa xuân, cũng không phải sự vương giả, cao quý.” được liên kết với nhau bằng cách nào? Hãy khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng rồi điền tiếp vào chỗ chấm.         
  A. Bằng cách lặp lại từ ngữ. Đó là từ....................................
  B. Bằng cách thay thế từ ngữ. Từ...........................thay thế cho .........................
  C. Bằng cả hai cách lặp lại và thay thế từ ngữ.
Câu 8(1 điểm). Câu nào sau đây là câu ghép:
  A. Mỗi loại hoa đều có một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng.
  B. Tuy tôi chỉ nở vào mùa xuân nhưng đó là mở đầu của một năm, mang lại cho con người sự sung túc, may mắn.
  C. Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng.
  D. Ngày Tết, chẳng nhà nào có thể thiếu hoa đào.
Câu 9(0,5điểm). Em hãy viết một câu tục ngữ, thành ngữ hoặc ca dao nói về truyền thống " Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta.
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Câu 10(1 điểm). Đặt một câu ghép tả một loài hoa( cây hoa) có sử dụng cặp từ hô ứng.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

	
Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên
........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................



	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲGIỮA HỌC  KÌ II
NĂM  HỌC 2022- 2023
MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần đọc) – LỚP 5


1. Đọc thành tiếng (3 điểm)
1. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	B
	0,5 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	A
	0,5 điểm

	Câu 4
	1- c; 2-a; 3- d; 4- b
	1,0 điểm

	Câu 5
	HS có thể viết: 
- Câu chuyện muốn nói mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng.
- Loài hoa nào cũng cao quý, cũng được mọi người yêu mến….
- Hoa dại là một loài hoa tượng trưng cho nghị lực vượt lên gian khó. Vì vậy đó cũng là loài hoa cần được tôn vinh…
	1,0 điểm

	Câu 6
	HS nêu được tên loài hoa mình thích và giải thích được lí do
	0,5 điểm

	Câu 7
	B. Thay thế từ ngữ. Từ “nó” thay thế cho “hoa dại”
	0,5 điểm

	Câu  8
	B
	1,0 điểm

	Câu  9
	Viết đúng câu tục ngữ, thành ngữ hoặc ca dao đúng chủ đề.
	0,5 điểm

	Câu 10
	HS đặt câu đúng yêu cầu
	1 điểm














	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022- 2023
M«n: TiÕng ViÖt - Líp 5(Phần viết)
(Thời gian 55 phút không kể thời gian chép đề)


I. CHÍNH TẢ (2 ®iÓm)(Thời gian: 20 phút)

Hoa loa kèn
Mưa xuân nhè nhẹ giăng mắc trên những con phố, đáp nhẹ trên những cánh hoa. Lộc non mơn mởn tràn căng sức sống. Giờ này trên những con phố nhỏ, hương bưởi đã man mác trên những gánh rong kĩu kịt và chỉ khoảng một tuần nữa thôi, những gánh hoa loa kèn lại lũ lượt len lỏi khắp các con phố, trên những chiếc xe đạp đơn sơ nhưng ngập một màu xanh dìu dịu của hoa, trong vòng tay ôm của người thiếu nữ, sau chiếc đuôi xe lắc lư của một nhân viên văn phòng, trong làn đi chợ của bà ngoại ngũ tuần, trên bệ cửa của một cửa hàng thời trang, trên bàn uống nước của một phòng khách giản dị.
II. TẬP LÀM VĂN ( 8 điểm )(Thời gian: 35 phút)
Xung quanh em có rất nhiều loại cây: cây cho bóng mát, cây cho quả ngọt hay chỉ đơn giản là những đóa hoa rung rinh trước nắng…Mỗi cây có vẻ đẹp và lợi ích riêng. Em hãy tả một cây mà em yêu thích nhất.




















	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA  HỌC  KÌ II
NĂM  HỌC 2021- 2022
MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần viết) – LỚP 5


I. ChÝnh t¶: 2 ®iÓm
	Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
	1 điểm

	Viết đúng chính tả
	1 điểm

	Viết còn sai chính tả (sai lẫn về dấu thanh, âm đầu, vần…). Những lỗi giống nhau tính 1 lần
	Mỗi lỗi trừ 0,2 điểm 

	 Bài viết đúng chính tả nhưng viết chưa đẹp, chưa đúng kĩ thuật, chưa đảm bảo về độ cao, khoảng cách
	Toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm


II. Tập làm văn: 8 điểm
1. Yêu cầu:
- Học sinh xác định đúng:
+ Thể loại: Văn miêu tả
+ Đối tượng: Tả cây cối
+ Nội dung: Đảm bảo đủ 3 phần: 
a) Mở bài: Giới thiệu được cây mà em thích
  b)Thân bài:
  Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây.
  c) Kết bài:  Tình cảm của em với cây đó.
  + Trình tự miêu tả hợp lí, diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng, tự nhiên, có hình ảnh, có sáng tạo, giàu cảm xúc, chữ viết đẹp, rõ ràng, không sai chính tả( 2 điểm)
2. Cách đánh giá, cho điểm: 
* Mở bài (1 điểm)
* Thân bài (4 điểm):  - Nội dung (1,5 điểm)
                                  -  Kĩ năng (1,5 điểm)
                                  - Cảm xúc (1 điểm)
 * Kết bài (1 điểm)
 * Chữ viết, chính tả (0,5 điểm).
 *  Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm).
 *  Sáng tạo (1 điểm)
-  Đảm bảo các yêu cầu trên: 8 điểm
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
* Lưu ý: 
- Bài văn lạc đề: không chấm điểm
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ; hoặc trình bày bẩn  bị trừ 0,5 điểm đến 1 điểm toàn bài.

Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - Lớp 5
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc rồi trả lời câu hỏi theo yêu cầu
(Tốc độ đọc khoảng 115 tiếng/1phút)
	§Ò 1- Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 20)
     §äc đoạn:" Khi Cách mạng thành công........nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng"
Câu hỏi:  Từ câu chuyện, em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với đất nước?

	

	§Ò 2-Trí dũng song toàn( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 25)
§äc ®o¹n " Lần khác.....chết như sống."
Câu hỏi:  Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?


	

	§Ò 3- Phân xử tài tình ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 46)
§äc ®o¹n " Xưa, có một vị quan án ...... phải cúi đầu nhận tội."
Câu hỏi: Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp vải?




	§Ò 4- Hộp thư mật( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 62)
§äc ®o¹n " Anh dừng xe......về chỗ cũ."
	    Câu hỏi:  Vì sao nói hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?



	§Ò 5-Cửa sông( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang74)
Đọc cả bài
Câu hỏi: Phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về " tấm lòng" của sông đối với cội nguồn?



	§Ò 6- Nghĩa thầy trò(Tiếng Việt 5- Tập II - Trang 79)
                    §äc ®o¹n " Từ sáng sớm......tạ ơn thầy !"
Câu hỏi:  Những chi tiết nào cho thấy cụ giáo Chu rất tôn kính thầy giáo cũ của mình?



	§Ò 7- Tranh làng Hồ( Tiếng Việt 5 - Tập II - Trang 88)
      Đọc đoạn:  " Từ ngày còn ít tuổi......gà mái mẹ."
      Câu hỏi: Vì sao tác giả biết ơn những người nghệ sĩ dân gian làng Hồ?.



	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲGIỮA HỌC  KÌ II
NĂM  HỌC 2022- 2023
MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần đọc) – LỚP 5


1. Đọc thành tiếng( 2 điểm):
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 115 tiếng/1phút),giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ: 1 điểm
- Đọc sai quá 5 tiếng( trừ 0,5 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên( trừ 0,5 điểm); đọc quá thời gian cho phép 2 phút( trừ 0,5 điểm); không có tính biểu cảm
( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn,  trừ mỗi lỗi 0,2 điểm)
2. Trả lời câu hỏi(1 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm
- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

	Tên bài
	Trả lời


	
Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng
(Tiếng Việt 5- TËp II - Trang 20)
	Từ câu chuyện, em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với đất nước?
 Người công dân phải có trách nhiệm đối với đất nước, biết đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	
Trí dũng song toàn
(Tiếng Việt 5- TËp II - Trang 25)

	Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?
Vì ông vừa mưu trí, vừa bất khuất, giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt. Để giữ thể diện và danh dự cho đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

	
Phân xử tài tình 
(Tiếng Việt 5- TËp II - Trang 46)
	Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp vải?
- Ông cho đòi người làm chứng nhưng không có người làm chứng.
- Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét cũng không tìm được chứng cứ.
- Ông sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một mảnh. Thấy một trong hai người bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi cho lính trói người kia lại.

	
Hộp thư mật
(Tiếng Việt 5- TËp II -  Trang 62)

	Vì sao nói hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?
 Vì nhờ hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo mà chúng ta lấy được những thông tin từ phía kẻ địch, giúp quân ta hiểu hết ý đồ của địch để có biện pháp ngăn chặn, đối phó kịp thời.

	Cửa sông
(Tiếng Việt 5- TËp II - Trang74)
	Phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về " tấm lòng" của sông đối với cội nguồn?
Phép nhân hóa giúp tác giả nói được " tấm lòng" của cửa sông không quên cội nguồn.

	
Nghĩa thầy trò
(Tiếng Việt 5- TËp II-Trang 79)

	Những chi tiết nào cho thấy cụ giáo Chu rất tôn kính thầy cũ của mình?
 Thầy mời học trò cùng tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng, chắp tay cung kính vái cụ đồ. Thầy cung kính thưa với cụ đồ: “ Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy.”

	
Tranh làng Hồ
(Tiếng Việt 5- TËp II- Trang 88)
	Vì sao tác giả biết ơn những người nghệ sĩ dân gian  làng Hồ?
Vì các nghệ sĩ đã đem vào cuộc sống một cái nhìn thuần phác, lành mạnh, hóm hỉnh, vui tươi. Những bức tranh làng Hồ đã lấy đề tài và màu sắc gần với cuộc sống của người dân Việt Nam.




















